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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 
 

TT Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp 

nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ do quỹ của Nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tài trợ thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

 
Mã TTHC: 1.014459.H35 

03 Ngày 

làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến toàn trình trên Cổng 

dịch vụ Công quốc gia: Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). - Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; - Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

quy 

định 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo số 93/2025/QH15. 

- Quyết định 1564/QĐ-BKHCN ngày 

21/7/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 

29/4/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ Về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Quyết định số 3659/QĐ-BKHCN ngày 

13/11/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và 

công nghệ. 



2 

Đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước 

 

Mã TTHC: 1.014460.H35 

05 Ngày 

làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến 1 phần trên Cổng dịch 

vụ Công quốc gia: Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). - Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; - Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

quy 

định 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo số 93/2025/QH15. 

- Quyết định 1564/QĐ-BKHCN ngày 

21/7/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 

29/4/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ Về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Quyết định số 3659/QĐ-BKHCN ngày 

13/11/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và 

công nghệ. 

 



3 

Đăng ký thông tin kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ được mua 

bằng ngân sách nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

 
Mã TTHC: 1.014461.H35 

05 Ngày 

làm việc 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, 

Toà nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị 

sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến 1 phần trên Cổng dịch 

vụ Công quốc gia: Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 

định). - Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 

11h30’; - Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’. 

Không 

quy 

định 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo số 93/2025/QH15. 

- Quyết định 1564/QĐ-BKHCN ngày 

21/7/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 

29/4/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ Về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Quyết định số 3659/QĐ-BKHCN ngày 

13/11/2025 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 

của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và 

công nghệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

 giải quyết 
Địa điểm thực hiện, thời gian tiếp nhận 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thay đổi, bổ sung, 

cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký tổ 

chức khoa học và 

công nghệ. 

Mười (10) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ Công quốc gia: Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào 

các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, 

ngày lễ theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

 

Không 

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo số  

93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 

năm 2025.  

- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo về thông 

tin, thống kê, đánh giá, chuyển 

đổi số và các vấn đề chung.  

- Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN 

ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

2 

Cấp Giấy chứng 

nhận văn phòng đại 

diện, chi nhánh của 

tổ chức khoa học và 

công nghệ 

Mười (10) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

Không  

- Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo số 

93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 

năm 2025.  

- Nghị định số 262/2025/NĐ-



02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

- Cung cấp thông tin trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ Công quốc gia: Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào 

các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, 

ngày lễ theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 

của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo về 

thông tin, thống kê, đánh giá, 

chuyển đổi số và các vấn đề 

chung.  

- Thông tư số 10/2025/TT-

BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

3 

Thay đổi, bổ sung, 

cấp lại Giấy chứng 

nhận văn phòng đại 

diện, chi nhánh của 

tổ chức khoa học và 

công nghệ. 

Mười (10) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và 

nhận kết quả:  

- Trực tiếp 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lai Châu (Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà số 2, Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 

02133.796.888). 

 + Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

xã/ Bộ phận một cửa cấp xã. 

-  Qua hệ thống bưu chính công ích. 

Không 

-Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo số  

93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 

năm 2025.  

- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 



- Cung cấp thông tin trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ Công quốc gia: Đia chỉ: https: 

//dichvucong.gov.vn/ 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào 

các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, 

ngày lễ theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;  

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

của Luật Khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo về thông 

tin, thống kê, đánh giá, chuyển 

đổi số và các vấn đề chung.  

- Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN 

ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 
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